
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Người ký

43/2020/

QĐ-UBND

28/07/2020 Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Bình Định

Trần Châu

44/2020/

QĐ-UBND

28/07/2020 Ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh 

Bình Định

Trần Châu

45/2020/

QĐ-UBND

28/07/2020 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long

46/2020/

QĐ-UBND

28/07/2020 Quy định một số nội dung chi và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân,  chế độ hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị 

định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 

mua bán người trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nguyễn Tuấn Thanh

59/GP-UBND 28/07/2020 Cho Công ty TNHH Quốc Nghề được phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi bồi sông An Lão, xã 

An Hòa, huyện An Lão

Trần Châu

60/GP-UBND 28/07/2020 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trong diện tích đầu tư xây dựng công trình Cụm công 

nghiệp Tà Súc (giai đoạn 2) tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh cho Công ty TNHH Huy Hoàng Thiện

Trần Châu

61/GP-UBND 28/07/2020 Cho phép Công ty TNHH Danh Thành Đạt được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản mỏ cát làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại sông Hà Thanh, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh cho Công ty TNHH Xăng dầu Thảo Chung

Trần Châu

138/BC-UBND 28/07/2020 Sơ kết thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Nguyễn Phi Long

139/BC-UBND 28/07/2020 Tình hình thực hiện, giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi năm 2020 Phan Cao Thắng

154/BCĐ-UBND 28/07/2020 Thành lập Ban chấm thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng 

155/BCĐ-UBND 28/07/2020 Thành lập Ban phách kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định (thi vòng 2) Phan Cao Thắng 

183/TB-UBND 28/07/2020 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp nghe báo cáo vướng mắc về thủ 

tục giải phóng mặt bằng một số dự án tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước

Trần Trọng Triêm

2999/QĐ-UBND 28/07/2020 Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D Phan Cao Thắng

3000/QĐ-UBND 28/07/2020 Cho Công ty TNHH MTV Thành Quý Bình Định thuê đất để khai thác cát làm vật liệu xây dựng tại xã Tây Bình, huyện 

Tây Sơn

Trần Châu

3001/QĐ-UBND 28/07/2020 Điều chỉnh tên doanh nghiệp thuê đất (đợt 1) để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp An 

Mơ tại xã Nhơn Thọ và xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn

Trần Châu

3002/QĐ-UBND 28/07/2020 Giao đất cho Chi cục chăn nuôi và Thú y Bình Định để xây dựng Trạm kiểm dịch động vật Cù Mông tại Phường Bùi Thị 

Xuân, thành phố Quy Nhơn

Trần Châu

3003/QĐ-UBND 28/07/2020 Điều chỉnh diện tích dự án Khu đô thị xanh Vũng Chua tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn Trần Châu

3004/QĐ-UBND 28/07/2020 Kinh phí tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 của Liên minh HTX tỉnh Trần Châu

3005/QĐ-UBND 28/07/2020 Thu hồi một phần diện tích đất dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Ban Mai của Công ty TNHH Ban Mai 

tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát 


Trần Châu

3006/QĐ-UBND 28/07/2020 Điều chỉnh diện tích đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị An Phước tại phường Quang Trung, thành phố Quy 

Nhơn

Trần Châu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Danh mục văn bản đã phát hành ngày 28/07/2020

Số: 28/07/2020



3007/QĐ-UBND 28/07/2020 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 03 cá nhân điển hình tiên tiến thuộc Trường Cao đẳng Y tế 

Bình Định

Phan Cao Thắng

3008/QĐ-UBND 28/07/2020 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 04 cá nhân điển hình tiên tiến thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư Phan Cao Thắng

3009/QĐ-UBND 28/07/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Luật sư, Tư vấn pháp 

luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Phan Cao Thắng

3010/QĐ-UBND 28/07/2020 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và 

công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

Phan Cao Thắng

3011/QĐ-UBND 28/07/2020 Phê duyệt Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật, phương tiện VPHC thuộc thẩm quyền 

xử lý tịch thu của Hạt trưởng HKL huyện Hoài Ân

Trần Châu

3012/QĐ-UBND 28/07/2020 Thay đổi thành viên tham gia Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trần Châu

3013/QĐ-UBND 28/07/2020 Bổ sung kinh phí năm 2020 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện Chuyên đề: Bình Định Cải thiện môi trường kinh 

doanh - Tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Phan Cao Thắng

3014/QĐ-UBND 28/07/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát  

(đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát). Hạng mục: Di dời hệ thống điện

Phan Cao Thắng

3015/QĐ-UBND 28/07/2020 Phê duyệt phương án xử lý đối với phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ bị tịch thu Phan Cao Thắng

3016/QĐ-UBND 28/07/2020 Hỗ trợ kinh phí cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh tham dự Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng tổ chức 

và hoạt động Hội

Nguyễn Phi Long

3017/QĐ-UBND 28/07/2020 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể và 05 cá nhân thuộc huyện Vĩnh Thạnh Phan Cao Thắng

3018/QĐ-UBND 28/07/2020 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 05 cá nhân thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Phan Cao Thắng

3019/QĐ-UBND 28/07/2020 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể5 và 04 cá nhân thuộc huyện Phù Mỹ Phan Cao Thắng

3020/QĐ-UBND 28/07/2020 Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh 

(BOO) Dự án: Nhà máy nước sạch Quy Nhơn  (giai đoạn 1)

Phan Cao Thắng

3021/QĐ-UBND 28/07/2020 Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Kè chống sạt lở kết hợp bến cập tàu cảng cá 

Tam Quan–Giai đoạn 1. Địa điểm XD: Phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Trần Châu

3022/QĐ-UBND 28/07/2020 Phê duyệt điều chỉnh điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án Đê sông Cây me (đoạn thượng, hạ lưu cầu Đội Thông) Trần Châu

3023/QĐ-UBND 28/07/2020 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cầu kết nối từ Trung tâm hành chính xã An Trung đến xã An Dũng mới, 

huyện An Lão

Phan Cao Thắng

3024/QĐ-UBND 28/07/2020 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Y tế huyện 

Vĩnh Thạnh

Nguyễn Tuấn Thanh

3025/QĐ-UBND 28/07/2020 Điều chỉnh nội dung và dự toán kinh phí biên soạn, in tập sách Lịch sử phong trào Phụ nữ Bình Định giai đoạn 1975-

2015 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Nguyễn Tuấn Thanh

3026/QĐ-UBND 28/07/2020 Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ cho 05 hộ gia đình, cá nhân có đất ở; bổ sung giá trị cho 18 hộ; điều chỉnh giảm 

giá trị cho 02 hộ; điều chỉnh tên cho 01 hộ bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát. 

(Đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát), Địa bàn: xã Cát Tân và phường Nhơn Thành (Đợt 8)

Phan Cao Thắng

3027/QĐ-UBND 28/07/2020 Ban hành phương án đấu giá QSDĐ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trường mầm non tại khu đất B1-31 thuộc Khu 

đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

Phan Cao Thắng

3028/QĐ-UBND 28/07/2020 Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực 1 và 9, phường Trần Quang Diệu, 

thành phố Quy Nhơn

Phan Cao Thắng

3029/QĐ-UBND 28/07/2020 Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất TM1, TM2 thuộc khu dân cư phía Đông 

đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

Phan Cao Thắng



3030/QĐ-UBND 28/07/2020 Phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất xung quanh trường Cao Đẳng Bình Định, 

phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn

Phan Cao Thắng

3031/QĐ-UBND 28/07/2020  Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 21 hộ gia đình, cá nhân có đất ở bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện 

dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi. Địa bàn: thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, huyện Phù Cát 

Phan Cao Thắng

4944/UBND-KT 28/07/2020 Hoạt động khai thác cát của Công ty TNHH Xây dựng Thành Hương tại khu vực sông Lại Giang, thuộc thôn Phú An, 

phường  Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn

Trần Châu

4945/UBND-VX 28/07/2020 Khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên 

địa bàn tỉnh

Nguyễn Tuấn Thanh

4946/UBND

-KSTT

28/07/2020 Thời gian tham mưu việc sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai Phan Cao Thắng

4947/UBND-VX 28/07/2020 Giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Thạnh; hạng mục: Xây 

dựng nhà lớp học 02 tầng 10 phòng

Nguyễn Tuấn Thanh

4948/UBND-VX 28/07/2020 Giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Trường Mầm non An Hòa; hạng mục: Xây dựng phòng 

giáo dục nghệ thuật và phòng họp hội trường

Nguyễn Tuấn Thanh

4949/UBND-VX 28/07/2020 Giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS An Hòa; hạng mục: Xây dựng 04 phòng 

học và 04 phòng đa chức năng

Nguyễn Tuấn Thanh

4950/UBND

-KSTT

28/07/2020 Tham mưu công bố danh mục thủ tục hành chính theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Thái Bình

4951/UBND-KT 28/07/2020 Triển khai thực hiện Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải

Trần Châu

4952/UBND-TH 28/07/2020 Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ

Phan Cao Thắng

4953/UBND-VX 28/07/2020 Thành lập Chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đèo Bình Đê, địa bàn huyện Hoài Nhơn Nguyễn Tuấn Thanh

4954/UBND-TH 28/07/2020 Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh xin tiếp tục triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới Hưng 

Thịnh tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn

Phan Cao Thắng

4955/UBND-KT 28/07/2020 Bổ sung quy hoạch các điểm mỏ cát tô để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, phục vụ thi công xây dựng các 

công trình trên địa bàn tỉnh

Phan Cao Thắng

4956/UBND-TH 28/07/2020 Kinh phí phục vụ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của các sở, ban, ngành liên quan   
 Phan Cao Thắng

4957/UBND-KT 28/07/2020 Chủ trương xây dựng các hạng mục công trình của chùa Hoài Tân, tại khu phố An Dưỡng 2, phường Hoài Tân, thị xã 

Hoài Nhơn

Phan Cao Thắng

4958/UBND-KT 28/07/2020 Xử lý vi phạm trật tự xây dựng công trình chùa Thiên Bình, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn Phan Cao Thắng

4959/UBND-TD 28/07/2020 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Chúng ở tổ 6, khu vực 7, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Phan Cao Thắng

4960/UBND-TH 28/07/2020 Thanh toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB của dự án trên địa bàn tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh 

năm 2020 (đợt 14) 

Phan Cao Thắng

4961/UBND-TH 28/07/2020 Thanh toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB của dự án trên địa bàn tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh 

năm 2020 (đợt 15)     


Phan Cao Thắng

4962/UBND-KT 28/07/2020 Đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái trên địa bàn Khu công nghiệp, Khu kinh tế Nguyễn Phi Long

4963/UBND-NC 28/07/2020 Đề nghị cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam thuộc Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang Nguyễn Phi Long

4964/UBND-TH 28/07/2020 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Khang đăng ký đầu tư dự án Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu và tiêu thụ nội 

địa tại cụm công nghiệp Bình Dương, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ

Phan Cao Thắng

4965/UBND-TH 28/07/2020 Tổng hợp, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác lập Kế hoạch kiểm toán năm 2021 
 Nguyễn Thái Bình



4966/UBND-NC 28/07/2020 Cho phép công chức Văn phòng Quận Yongsan, Hàn Quốc tiếp tục công tác tại thành phố Quy Nhơn Nguyễn Phi Long

4967/UBND-NC 28/07/2020 Tiếp nhận nhân viên phái cử thành phố Izumisano, Nhật Bản Nguyễn Phi Long

4968/UBND-VX 28/07/2020 Kinh phí tổ chức Liên hoan Chương trình phát thanh tỉnh Bình Định năm 2020 Nguyễn Tuấn Thanh

4969/UBND-VX 28/07/2020 Quỹ hòa bình Hàn – Việt xin thực hiện dự án cải thiện môi trường giáo dục tại tỉnh Bình Định Trần Trọng Triêm

4970/UBND-VX 28/07/2020 Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 Trần Trọng Triêm

4971/UBND-VX 28/07/2020 Tham luận tại Hội nghị Giao ban toàn quốc và tổng kết việc thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2010 - 2020 

Trần Trọng Triêm

4972/UBND-NC 28/07/2020 Tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025

Nguyễn Thái Bình

4973/UBND-TH 28/07/2020 Xây dựng báo cáo dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 Nguyễn Thái Bình

4974/UBND-NC 28/07/2020 Triển khai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2020 Nguyễn Phi Long

4975/UBND-VX 28/07/2020 Thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021 -

2025

Trần Trọng Triêm

4976/UBND-KT 28/07/2020 Quản lý hoạt động khai thác của tàu cá trong vịnh Bắc Bộ Trần Châu

4977/UBND-TH 28/07/2020 Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 Phan Cao Thắng

4978/UBND-KT 28/07/2020 Báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg Trần Châu

4979/UBND-KT 28/07/2020 Chủ trương bổ sung hạng mục sân bê tông vào công trình: Trụ sở HĐND và UBND xã Bình Thành, huyện Tây Sơn Phan Cao Thắng

4980/UBND-KT 28/07/2020 Đề xuất việc Tòa án nhân dân tỉnh đề nghị bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất Phan Cao Thắng

4981/UBND-NC 28/07/2020 Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ Nguyễn Thái Bình

4982/UBND-KT 28/07/2020 Đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, 

hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”

Nguyễn Thái Bình

4983/UBND-NC 28/07/2020 Công nhận kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước 
 Phan Cao Thắng


